
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
VIỆN NC PHÁT TRIỂN ĐBSCL

DANH SÁCH SINH VIÊN
Lớp: Phát triển Nông thôn A1 (CA0787A1)

Khóa: 33 (2007-2011)

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nữ E-mail

1 4074782 Văn Thanh Hòa An 25/03/1989 x vthan82@student.ctu.edu.vn

2 4074784 Huỳnh Thị Thu Ba     1988 x httba84@student.ctu.edu.vn

3 4074785 Võ Văn Bình     1989 vvbinh85@student.ctu.edu.vn

4 4074786 Lê Phương Bình 20/06/1989 lpbinh86@student.ctu.edu.vn

5 4074787 Lê Thị Bon 06/05/1989 x ltbon87@student.ctu.edu.vn

6 4074790 Đỗ Văn Dân 24/09/1989 dvdan90@student.ctu.edu.vn

7 4074791 Phạm Thị Ngọc Diễm 21/11/1988 x ptndiem91@student.ctu.edu.vn

8 4074794 Đặng Khoa Đăng 10/09/1989 dkdang94@student.ctu.edu.vn

9 4074796 Nguyễn Phước Đoàn 04/07/1989 npdoan96@student.ctu.edu.vn

10 4074798 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 15/11/1987 x ntmhang98@student.ctu.edu.vn

11 4074800 Trần Việt Hùng 01/12/1989 tvhung00@student.ctu.edu.vn

12 4074801 Lâm Trường Huy 23/12/1989 lthuy01@student.ctu.edu.vn

13 4074802 Nguyễn Văn Huy 1987 nvhuy02@student.ctu.edu.vn

14 4074804 Lê Trúc Khương     1988 ltkhuong04@student.ctu.edu.vn

15 4074805 Thạch Ngọc Lâm 05/02/1988 tnlam05@student.ctu.edu.vn

16 4074807 Trần Nguyễn Mỹ Linh 04/02/1988 x tnmlinh07@student.ctu.edu.vn

17 4074808 Hà Thị Trúc Loan 20/08/1987 x httloan08@student.ctu.edu.vn

18 4074809 Trịnh Thị Chúc Ly     1987 x ttcly09@student.ctu.edu.vn

19 4074811 Nguyễn Văn Mơ 23/10/1987 nvmo11@student.ctu.edu.vn

20 4074813 Ngô Thị Kiều Ngoan 03/09/1989 x ntkngoan@student.ctu.edu.vn  

21 4074814 Nguyễn Tấn Nguyên 10/07/1989 ntnguyen14@student.ctu.edu.vn

22 4074816 Nguyễn Thị Thúy Oanh 20/11/1989 x nttoanh16@student.ctu.edu.vn

23 4074818 Lê Thị Hồng Phượng 06/09/1989 x lthphuong18@student.ctu.edu.vn

24 4074820 Nguyễn Diệu Tánh 24/09/1989 x ndtanh20@student.ctu.edu.vn

25 4074821 Ngô Ngọc Thão 30/12/1988 nnthao21@student.ctu.edu.vn

26 4074822 Hồ Minh Thiều 10/10/1989 hmthieu22@student.ctu.edu.vn

27 4074823 Võ Thị Thu Thủy 22/10/1989 x vttthuy23@student.ctu.edu.vn

28 4074826 Lưu Huyền Trân 22/06/1989 x lhtran26@student.ctu.edu.vn

29 4074828 Trần Tuyết Trinh 01/01/1988 x tttrinh28@student.ctu.edu.vn

30 4074830 Nguyễn Thành Trung 04/12/1988 nttrung30@student.ctu.edu.vn

31 4074831 Danh Tuyến 05/07/1989 dtuyen31@student.ctu.edu.vn
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32 4074832 Phạm Lê Thanh Uyên 29/12/1988 x pltuyen32@student.ctu.edu.vn

33 4074834 Trương Thanh Vũ 01/03/1987 ttvu34@student.ctu.edu.vn

34 4076513 Thao Văn Xa Khon 14/07/1987 tvxkhon13@student.ctu.edu.vn

35 4076514 Nguyễn Thị Loan 20/10/1987 X ntloan14@student.ctu.edu.vn

36 4077653 Nguyễn Thị Thúy An     1988 X nttan53@student.ctu.edu.vn

37 4077675 Đỗ Phương Thanh 01/07/1989 X dpthanh75@student.ctu.edu.vn

38 4077677 Trần Thị Ngọc Thùy 25/08/1988 X ttnthuy77@student.ctu.edu.vn

39 4078021 Trần Thị Minh Thảo 18/06/1989 X ttmthao21@student.ctu.edu.vn

40 4078022 Lư Thoại Tường 18/01/1988 X lttuong22@student.ctu.edu.vn

Danh sách có 40 sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
VIỆN NC PHÁT TRIỂN ĐBSCL

DANH SÁCH SINH VIÊN
Lớp: Phát triển Nông thôn A2 (CA0787A2); Khóa: 33 

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nữ E-mail

1 4074835 Dương Thuý Anh 1987 x dtanh35@student.ctu.edu.vn

2 4074837 Lê Thị Ngọc Bích 10/02/1987 x ltnbich37@student.ctu.edu.vn

3 4074843 Trần Văn Dĩ 05/05/1987 tvdi43@student.ctu.edu.vn

4 4074844 Nguyễn Thị Bích Dung 29/06/1989 x ntbdung44@student.ctu.edu.vn

5 4074845 Thạch Dư 01/01/1986 tdu45@student.ctu.edu.vn

6 4074846 Phan Thị Bích Đào 01/01/1989 x ptbdao46@student.ctu.edu.vn

7 4074847 Lê Hải Đăng 12/03/1989 lhdang47@student.ctu.edu.vn

8 4074848 Lê Quốc Định 1987 lqdinh48@student.ctu.edu.vn

9 4074850 Trần Thanh Hải 27/04/1987 tthai50@student.ctu.edu.vn

10 4074851 Nguyễn Văn Hiểu 29/08/1988 nvhieu51@student.ctu.edu.vn

11 4074852 Lê Hoàng Hôn 07/10/1987 lhhon52@student.ctu.edu.vn

12 4074853 Lê Chí Hùng 10/04/1985 lchung53@student.ctu.edu.vn

13 4074854 Nguyễn Khắc Huy 09/08/1989 nkhuy54@student.ctu.edu.vn
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14 4074856 Nguyễn Duy Khánh 15/12/1986 ndkhanh56@student.ctu.edu.vn

15 4074857 Lê Thị Hồng Kiêm 05/04/1989 x lthkiem57@student.ctu.edu.vn

16 4074859 Trần Hoàng Linh 20/10/1988 thlinh59@student.ctu.edu.vn

17 4074861 Kim Xuân Lộc 04/04/1987 kxloc61@student.ctu.edu.vn

18 4074862 Lê Thị Tuyết Mai 17/03/1989 x lttmai62@student.ctu.edu.vn

19 4074863 Bùi Hoàng Minh 22/02/1988 bhminh63@student.ctu.edu.vn

20 4074864 Võ Thị Ngọc Mơ 13/06/1988 x vtnmo64@student.ctu.edu.vn

21 4074866 Trần Thị Yến Ngọc 09/10/1989 x ttyngoc66@student.ctu.edu.vn

22 4074867 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 07/12/1989 x nttnhan67@student.ctu.edu.vn

23 4074869 Trần Tuấn Phong 16/01/1989 ttphong69@student.ctu.edu.vn

24 4074870 Võ Duy Thế Phương 16/03/1989 vdtphuong70@student.ctu.edu.vn

25 4074871 Hà Quốc 09/01/1990 hquoc71@student.ctu.edu.vn

26 4074872 Hoàng Sơn 23/08/1989 hson72@student.ctu.edu.vn

27 4074873 Vũ Trung Tấn 08/01/1988 vttan73@student.ctu.edu.vn

28 4074875 Nguyễn Quốc Thịnh 29/10/1989 nqthinh75@student.ctu.edu.vn

29 4074876 Huỳnh Công Thưởng 1986 hcthuong76@student.ctu.edu.vn

30 4074877 Trần Thị Tím 1989 x tttim77@student.ctu.edu.vn

31 4074878 Trần Thị Huyền Trang 20/11/1988 x tthtrang78@student.ctu.edu.vn

32 4074880 Đặng Minh Trí 05/12/1989 dmtri80@student.ctu.edu.vn

33 4076515 Nguyễn Phúc Lộc 24/10/1988 nploc15@student.ctu.edu.vn

34 4076516 Tiết Thương Mến 08/11/1987 ttmen16@student.ctu.edu.vn

35 4076517 Thị Kiều Na 1988 x tkna17@student.ctu.edu.vn

36 4077652 Ngô Thúy An 06/09/1988 ntan52@student.ctu.edu.vn

37 4077658 Lê Thanh Huy 13/12/1989 lthuy58@student.ctu.edu.vn

38 4077664 Nguyễn Kim Luân 21/10/1989 nkluan64@student.ctu.edu.vn

39 4077666 Phan Nhật Nam 01/09/1989 pnnam66@student.ctu.edu.vn

40 4077668 Bùi Thái Nguyên 05/12/1986 btnguyen68@student.ctu.edu.vn

41 4077670 Lê Phúc 20/06/1989 lphuc70@student.ctu.edu.vn

42 4077676 Lê Thị Thanh Thoảng 01/08/1988 lttthaong76@student.ctu.edu.vn

43 4077686 Võ Văn Tuấn 26/06/1987 vvtuan86@student.ctu.edu.vn

44 4077690 Hồ Phú Vĩnh 15/10/1989 hpvinh90@student.ctu.edu.vn

Danh sách có 44 sinh viên


